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A. MỤC TIÊU
1. Kiến thức: Kiểm tra khả năng nhận thức một số phạm trù đạo đức kỉ luật của học sinh thông qua một số bài học như: Tự hào về truyền thống gia đình, dòng họ; Yêu thương con người; Siêng năng, kiên trì.
2. Kĩ năng: Rèn kỹ năng vận dụng nội dung đã học để nhận xét, đánh giá những  hành vi đúng, sai.
3. Thái độ: Có ý thức tự giác, độc lập trong học tập, nghiêm túc trong kiểm tra...
4. Định hướng phát triển năng lực: giải quyết vấn đề, tư duy...
B. MA TRẬN NHẬN THỨC
	TT
	Chủ đề 
	Mức độ đánh giá
	Tổng
	Tỉ lệ % điểm

	
	
	TNKQ
	Tự luận
	
	

	
	
	Nhiều lựa chọn
	Đúng - Sai
	
	
	

	
	
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	

	1

	Bài 1: Tự hào về truyền thống gia đình và dòng họ
	2
	0
	1
	1/2
	1/2
	1/4
	0
	0
	0
	2,5
	0,5
	1,25
	17,5%
1,75

	2

	Bài 2: Yêu thương con người
	2
	1
	1
	1/2
	0
	0
	1/2
	1/2
	0
	3,0
	1,5
	1
	30%
3,0

	3
	Bài 3: Siêng năng, kiên trì
	2
	2
	1
	0
	0
	1/4
	1/2
	0
	1/2
	2,5
	2
	1,75
	42,5%
4,25

	Tổng số câu
	6
	3
	3
	1
	1/2
	1/2
	1
	1/2
	1/2
	8
	4

	4
	18 

	Tổng số điểm
	1,5
	0,75
	0,75
	1
	0,5
	0,5
	3
	1,0
	1,0
	4,0
	3,0
	3,0
	10

	Tỉ lệ %
	30
	20
	50
	40
	30
	30
	100





	UBND PHƯỜNG BỒ ĐỀ
TRƯỜNG THCS ÁI MỘ
Năm học 2025 – 2026
(Đề gồm 04 trang)
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ - HỌC KỲ 1
MÔN: GDCD – KHỐI 6
Thời gian làm bài: 45 phút
Ngày kiểm tra: 30/10/2025

	ĐỀ CHÍNH THỨC

		Mã đề: 600







I. TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN (3 ĐIỂM) Hãy ghi vào bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất
Câu 1. Ý nghĩa của việc giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ là:
A. làm rạng rỡ thêm truyền thống, bản sắc dân tộc Việt Nam.
B. làm cho đất nước ta có nhiều mặt hàng để xuất khẩu.
C. giúp cho chúng ta có thể giao lưu được với rất nhiều bạn bè. 
D. giúp cho chúng ta không phải lo về việc làm, thu nhập.
Câu 2. Nội dung nào dưới đây là một trong những truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ Việt Nam?
A. Tục tảo hôn.
B. Tinh thần yêu nước.
C. Tổ chức đám hiếu/hỉ linh đình.
D. Mê tín, dị đoan.
Câu 3. Việc làm nào dưới đây là biểu hiện của siêng năng kiên trì?
A. Lan bỏ dở bài tập đang làm gì khó.
B. Cuối tuần, Linh dành toàn bộ thời gian để đọc truyện.
C. Tuấn thường xuyên giúp bố mẹ làm việc nhà.
D. Mỗi lần tham gia lao động ở trường Minh lại lấy lý do để xin không tham gia.
Câu 4. Em đồng tình với ý kiến nào dưới đây về siêng năng, kiên trì?
A. Chỉ những ai không thông minh mới cần siêng năng, kiên trì.
B. Siêng năng cũng không học giỏi được vì muốn giỏi cần phải thông minh.
C. Học sinh rất cần có đức tính siêng năng, kiên trì.
D. Người nghèo mới cần siêng năng kiên trì.
Câu 5. Hằng năm cứ đến dịp nghỉ hè, dòng họ T luôn tổ chức tặng quà cho các con, cháu trong họ đạt kết quả cao trong học tập. Việc làm này thể hiện điều gì?
A. Ghi nhận truyền thống siêng năng, kiên trì của gia đình, dòng họ.
B. Động viên tinh thần và khích lệ con cháu học tập tốt.
C. Khoe thành tích của con cháu với mọi người.
D. So sánh thành tích học tập của con cháu gia đình này với gia đình khác trong dòng họ.
Câu 6. Biểu hiện nào dưới đây thể hiện việc giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình dòng họ?
A. Bán lại bí quyết làm nghề cho người trả giá cao.
B. Truyền nghề cho con cháu.
C. Bỏ nghề điêu khắc vì vất vả và mất thời gian.
D. Không xuất khẩu hàng truyền thống.
Câu 7. Giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ giúp chúng ta:
A. sống trong sạch, lương thiện.
B. chăm ngoan, học giỏi.
C. có thêm kinh nghiệm và sức mạnh trong cuộc sống.
D. có kiến thức và phương pháp học tập tốt hơn.
Câu 8. Việc làm nào dưới đây thể hiện tính siêng năng, kiên trì?
A. Dù trời mưa gió, bao giờ Dung cũng đi học đúng giờ.
B. Gặp bài Toán, bao giờ Hạnh cũng mở sách giải bài tập ra trước.
C. Khi được nhắc nhở, Tùng mới tham gia lao động tập thể.
D. Dũng rất tích cực chơi trò chơi điện tử một mình.
Câu 9. Câu ca dao, tục ngữ nào dưới đây nói về tính siêng năng, kiên trì?
A. Trời sinh voi, trời sinh cỏ.
B. Có chí thì nên.
C. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây.
D. Lá lành đùm lá rách.
Câu 10. Khi đi xe buýt bạn A thấy một phụ nữ mang thai, trông cô ấy rất mệt mỏi. Vì xe rất đông, cô ấy lên sau nên không có chỗ ngồi. Thấy vậy, bạn A đã nhanh chóng nhường ghế cho cô ấy. Việc làm của bạn A thể hiện điều gì?
A. Thích thể hiện mình trước đông người.
B. Muốn được mọi người trên xe khen mình.
C. Tinh thần tôn trọng người lớn tuổi hơn mình.
D. Lòng yêu thương con người.
Câu 11. Vào lúc rảnh rỗi, A thường sang nhà B dạy bạn B học, vì bạn B là người khuyết tật không thể đến trường học được. Em thấy bạn A là người như thế nào?
A. A là người có lòng thương hại bạn bè.
B. A là người có lòng yêu thương mọi người.
C. A là người sống giản dị, kiêm tốn.
D. A là người trung thực, tiết kiệm.
Câu 12. Trên đường đi học về L trông thấy có một bà cụ đang loay hoay tìm cách sang đường. Thấy vậy, bạn L liền lại chỗ bà cụ, dẫn bà qua đường an toàn rồi mới yên tâm chào bà ra về. Hành vi của bạn L thể hiện điều gì?
A. Thể hiện mình hiểu biết luật lệ giao thông.
B. Muốn được bà cụ trả ơn cho mình.
C. Làm vậy để chứng tỏ mình trước mọi người.
D. Lòng yêu thương con người của bạn ấy.
II. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG – SAI (2 ĐIỂM) (Trong mỗi ý a), b), c), d) của từng câu dưới đây học sinh chỉ trả lời Đúng hoặc Sai. Đúng ghi (Đ), Sai ghi (S) vào bài làm.
[bookmark: _Hlk212099817][bookmark: _Hlk212100626]Câu 1: Đọc tình huống sau: “Gia đình Tuấn có truyền thống yêu nước. Ông của Tuấn là lão thành cách mạng, bố của Tuấn đang làm việc trong quân đội. Tuấn rất tự hào về truyền thống gia đình mình nhưng lại muốn trở thành một doanh nhân, bởi theo Tuấn làm công việc gì mà có đóng góp cho đất nước cũng là tiếp nối truyền thống của gia đình. Tùng, bạn của Tuấn, thì lại phản đối và cho rằng Tuấn phải tiếp nối công việc, nghề nghiệp được truyền từ đời ông, cha đến nay mới là tiếp nối truyền thống của gia đình.”
Theo em, đâu là đáp án đúng, đâu là đáp án sai về tình huống trên:
	A
	Tùng đã có quan điểm đúng đắn về việc tiếp nối truyền thống của gia đình, dòng họ.

	B
	Tùng đã có quan điểm cứng nhắc về việc tiếp nối truyền thống của gia đình, dòng họ.


	C
	Tuấn phải nhờ ông và bố định hướng nghề nghiệp giúp mới là tiếp nối truyền thống của gia đình, dòng họ.


	D
	d) Với Tuấn, không chỉ làm doanh nhân, làm công việc gì mà có đóng góp cho đất nước cũng là tiếp nối truyền thống của gia đình.




[bookmark: _Hlk212099792]Câu 2: Các gia đình, dòng, dòng họ ở Việt Nam có nhiều truyền thống tốt đẹp như: Yêu nước, yêu thương con người, hiếu thảo, cần cù lao động, giữ nghề truyền thống. Trong đó truyền thống yêu nước là một truyền thống quý báu, đây chính là một trong những yếu tố quan trọng để nhân dân Việt Nam luôn chiến thắng trong lịch sử bảo vệ bờ cõi nước nhà qua các thế hệ.  
	
A
	Các gia đình, dòng, dòng họ ở Việt Nam có nhiều truyền thống tốt đẹp, trong đó có truyền thống yêu thương con người.

	B
	Truyền thống yêu nước là một truyền thống quý báu, là một trong những yếu tố quan trọng để nhân dân Việt Nam luôn chiến thắng trong lịch sử bảo vệ bờ cõi nước nhà.

	C
	Việt Nam luôn chiến thắng trong các cuộc đấu tranh bảo vệ bờ cõi là do kẻ thù yếu.

	D
	Là tương lai, là trụ cột sau này của nước nhà, các bạn học sinh cần phải giữ gìn và phát huy truyền thống của gia đình, dòng họ mình bằng những việc làm thiết thực, phù hợp với lứa tuổi.



III. TỰ LUẬN (5 ĐIỂM) 
Câu 1. (3 điểm) 
a. Thế nào là yêu thương con người? Tình yêu thương con người có giá trị như thế nào trong đời sống?
b. Em hãy kể lại những hành động thể hiện tình yêu thương con người của các bạn trong lớp, trong trường của em. Em học tập được điều gì từ các hành động đó?
Câu 2. (2 điểm)
An có thói quen ngồi vào bàn học bài lúc 7 giờ tối, mỗi môn học An đều học bài và làm bài đầy đủ. Nhưng để có được việc làm bài đầy đủ ấy thì khi gặp bài khó, bạn thường ngại suy nghĩ và mở sách giải bài tập ra chép cho nhanh. Một lần sang nhà bạn học nhóm, các bạn rất ngỡ ngàng khi thấy An làm bài nhanh và rất chính xác, các bạn xúm lại hỏi An cách giải thì bạn trả lời: "À, khó quá, nghĩ mãi không được nên tớ chép ở sách giải bài tập cho nhanh.”
a. Việc làm của An trong tình huống trên có điều gì được và chưa được? Bạn còn thiếu đức tính gì ?
b. Nếu em là bạn thân của An, em sẽ khuyên bạn như thế nào?

------ Chúc các con làm bài tốt! ------


D. HƯỚNG DẪN CHẤM
ĐỀ CHÍNH THỨC
I. Trắc nghiệm. (5,0 điểm)
Mỗi đáp án chọn đúng được 0,25 điểm
Mã đề 600
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	A
	B
	C
	C
	B
	B
	C
	A

	Câu
	9
	10
	11
	12
	
	
	
	

	Đáp án
	B
	D
	B
	D
	
	
	
	

	Câu
	13
	14

	Đáp án
	S
	Đ
	S
	Đ
	Đ
	Đ
	S
	Đ



Mã đề 601
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	A
	B
	C
	C
	B
	B
	C
	A

	Câu
	9
	10
	11
	12
	
	
	
	

	Đáp án
	B
	D
	B
	D
	
	
	
	

	Câu
	13
	14

	Đáp án
	S
	Đ
	S
	Đ
	Đ
	Đ
	S
	Đ


Mã đề 602
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	B
	B
	B
	C
	C
	B
	B
	D

	Câu
	9
	10
	11
	12
	
	
	
	

	Đáp án
	B
	D
	B
	A
	
	
	
	

	Câu
	13
	14

	Đáp án
	Đ
	Đ
	S
	Đ
	S
	Đ
	S
	Đ


Mã đề 603
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	B
	B
	D
	A
	C
	B
	B
	B

	Câu
	9
	10
	11
	12
	
	
	
	

	Đáp án
	A
	B
	C
	A
	
	
	
	

	Câu
	13
	14

	Đáp án
	S
	Đ
	S
	Đ
	Đ
	Đ
	S
	Đ


Mã đề 604
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	B
	C
	B
	D
	B
	A
	C
	B

	Câu
	9
	10
	11
	12
	
	
	
	

	Đáp án
	B
	B
	B
	A
	
	
	
	

	Câu
	13
	14


	Đáp án
	S
	Đ
	Đ
	S
	Đ
	Đ
	S
	Đ


II. Tự luận. (5,0 điểm)
Mã đề 601 – 603
	Câu/điểm
	Nội dung đạt được
	Điểm

	Câu 1
(3 điểm)
	a)
- Nêu khái niệm yêu thương con người.
- Ý nghĩa của yêu thương con người.
b)
- HS kể được từ 02 hành động thể hiện tình yêu thương con người của các bạn trong lớp, trong trường:
+ Các bạn trường em sau khi biết tin một bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn, bố mất sớm, mẹ mất khả năng lao động, bạn phải ở với ông bà nội tuổi đã cao, ban lãnh đạo nhà trường đã tổ chức phong trào quyên góp giúp đỡ bạn… 
+ Ngoài ra, trường em hàng năm có những đợt quyên góp quần áo cũ, sách vở cho những em nhỏ vùng cao, quyên góp tiền cho đồng bào vùng lũ và ủng hộ nông sản của bà con vùng dịch.
+ …
- HS rút ra được bài học từ các hành động đó:
+ Biết cảm thông, chia sẻ, giúp đỡ mọi người khi gặp khó khăn, hoạn nạn.
+ Biết yêu thương mọi người.
+ …
	
1,0
1,0

0,5






0,5

	Câu 2
(2 điểm)
	a)
- Việc làm của Hoà thể hiện bạn thiếu đức tính siêng năng, kiên trì.
- Nếu là bạn của Hoà, em sẽ khuyên bạn: tích cực tham gia phong trào giải các bài toán khó cùng lớp, không nản chí mà phải tin rằng mình cũng có thể làm được bài, tìm đến sự hướng dẫn của thầy cô và các bạn khác nếu gặp bài quá khó…
b) HS kể được từ 02 hành động để rèn luyện đức tính đó:
- Luôn giúp đỡ bố mẹ làm việc nhà.
- Dành thời gian làm hết bài tập về nhà trước khi đến lớp, dù hôm đó có mệt, buồn ngủ đến mức nào.
- …
	
0,5



0,5
1,0



Mã đề 602 – 604
	Câu/điểm
	Nội dung đạt được
	Điểm

	Câu 1
(3 điểm)
	a)
- Nêu khái niệm yêu thương con người.
- Ý nghĩa của yêu thương con người.
b)
- HS kể được từ 02 hành động thể hiện tình yêu thương con người của các bạn trong lớp, trong trường:
+ Các bạn trường em sau khi biết tin một bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn, bố mất sớm, mẹ mất khả năng lao động, bạn phải ở với ông bà nội tuổi đã cao, ban lãnh đạo nhà trường đã tổ chức phong trào quyên góp giúp đỡ bạn… 
+ Ngoài ra, trường em hàng năm có những đợt quyên góp quần áo cũ, sách vở cho những em nhỏ vùng cao, quyên góp tiền cho đồng bào vùng lũ và ủng hộ nông sản của bà con vùng dịch.
+ …
- HS rút ra được bài học từ các hành động đó:
+ Biết cảm thông, chia sẻ, giúp đỡ mọi người khi gặp khó khăn, hoạn nạn.
+ Biết yêu thương mọi người.
+ …
	
1,0
1,0

0,5






0,5

	Câu 2
(2 điểm)
	a)
- Việc làm của An có điểm được và chưa được:
+ Được: bạn tháo vát, biết giải quyết tình huống để tiết kiệm thời gian và sức lực…
+ Chưa được: bạn chưa trung thực trong việc học, còn phụ thuộc vào sách giải bài tập, về lâu về dài có thể dẫn đến hổng kiến thức…
- Bạn còn thiếu đức tính: chăm chỉ, siêng năng.
b) HS đưa ra được lời khuyên cho bạn: cần chịu khó suy nghĩ trước những bài tập khó, dành thêm thời gian cho việc học, không lạm dụng sách giải bài tập…
	

0,5

0,5

1,0



ĐỀ THI DỰ BỊ
I. Trắc nghiệm. (5,0 điểm)
Mỗi đáp án chọn đúng được 0,25 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	A
	A
	D
	A
	B
	A
	A
	D
	B
	D

	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	D
	A
	C
	B
	B
	C
	S
	S
	Đ
	Đ


II. Tự luận.(5,0 điểm)
	Câu/điểm
	Nội dung đạt được
	Điểm

	Câu 1
(3 điểm)
	a)
- Nêu khái niệm siêng năng, kiên trì
- Ý nghĩa của siêng năng, kiên trì
b) HS kể được từ 02 hành động thể hiện sự siêng năng, kiên trì của các bạn trong lớp, trong trường:
+ Vào đợt cao điểm ôn tập kiểm tra giữa kì, dù có rất nhiều bài tập nhưng các bạn đều hoàn thành đầy đủ, cẩn thận.
+ Nhiều bạn nhà xa trường nhưng hàng ngày vẫn đi học đúng giờ, không lúc nào đến muộn.
+ …
	
1,0
1,0
1,0

	Câu 2
(2 điểm)
	Bạn N là một học sinh có ý chí, nghị lực và tinh thần tự học cao.
Mặc dù ban đầu gặp khó khăn do môi trường học mới và học lực tiếng Anh chưa tốt, nhưng N không nản chí, biết tự nhận ra điểm yếu của bản thân và chủ động lập kế hoạch rèn luyện cụ thể (học 30 phút mỗi ngày, luyện nói vào cuối tuần).
Hành động của bạn N thể hiện:
· Tinh thần kiên trì, vượt khó, không bỏ cuộc trước thử thách.
· Tính tự giác, chủ động trong học tập – biết tự sắp xếp thời gian và cách học hiệu quả.
· Sự tự tin, năng động, dám giao tiếp, mở rộng vốn sống và kỹ năng thực tế.
	
1,0





1,0





